
Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A1
  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Hào

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN(Sinh) AN Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
S2 KHTN(Sinh) Sử-Địa GDCD KHTN(Hóa) Ngữ văn Ngữ văn
S3 KHTN(Lý) Ngoại ngữ Toán Sử-Địa GDTC HDTN
S4 Tin học Ngoại ngữ Toán Sử-Địa Toán GDTC
S5 HDTN MT Công nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A2
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Tuyết Mai

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Sử-Địa KHTN(Sinh) HDTN GDTC
S2 HDTN Toán Sử-Địa KHTN(Lý) Tin học MT
S3 GDTC Ngữ văn KHTN(Sinh) AN Công nghệ Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Toán Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN(Hóa) Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A3
  - Chủ nhiệm        : Phạm V Thanh Hải

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngữ văn HDTN KHTN(Hóa) Ngoại ngữ MT
S2 HDTN Ngữ văn Ngoại ngữ KHTN(Sinh) KHTN(Lý) GDTC
S3 AN Sử-Địa Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Ngữ văn
S4 Toán Sử-Địa Sử-Địa GDTC Toán Ngữ văn
S5 Toán KHTN(Sinh) GDCD Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A4
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Lan

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ HDTN Công nghệ GDTC Tin học KHTN(Lý)

S2 AN Ngoại ngữ Toán GDCD Toán HDTN
S3 KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) Toán Ngoại ngữ Toán GDTC
S4 Sử-Địa Ngữ văn KHTN(Hóa) Ngoại ngữ Ngữ văn MT
S5 Sử-Địa Ngữ văn Sử-Địa Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 6A5
  - Chủ nhiệm        : Trọng Xuân Bắc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sử-Địa Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Toán
S2 Sử-Địa KHTN(Sinh) KHTN(Sinh) Ngữ văn Toán Toán
S3 Sử-Địa Công nghệ Ngữ văn GDTC Toán MT
S4 HDTN AN Ngữ văn KHTN(Hóa) Ngoại ngữ HDTN
S5 Tin học GDCD KHTN(Lý) Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A1
  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Minh Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Tin học Ngoại ngữ MT KHTN(Sinh) Sử-Địa
S2 Ngữ văn KHTN(Lý) Ngoại ngữ AN GDTC HDTN
S3 Ngữ văn Sử-Địa GDTC GDCD Công nghệ Toán
S4 Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN(Sinh) Toán Ngữ văn Toán
S5 HDTN KHTN(Hóa) Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A2
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Toàn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Toán Toán Công nghệ GDCD Ngoại ngữ
S2 HDTN Toán Toán GDTC Ngữ văn KHTN(Hóa)

S3 Ngoại ngữ HDTN KHTN(Sinh) Sử-Địa Ngữ văn GDTC
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn MT Sử-Địa KHTN(Lý) Sử-Địa
S5 AN Ngữ văn Tin học KHTN(Sinh)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A3
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Dung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC Sử-Địa Ngữ văn Toán Toán
S2 KHTN(Sinh) Công nghệ Sử-Địa Ngữ văn Toán Toán
S3 KHTN(Lý) MT Ngoại ngữ HDTN KHTN(Hóa) Sử-Địa
S4 AN Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ GDTC KHTN(Sinh)

S5 HDTN Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Huy Tự

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Sử-Địa KHTN(Lý) Ngữ văn
S2 Toán Ngoại ngữ KHTN(Sinh) Sử-Địa MT Ngữ văn
S3 Toán HDTN Ngoại ngữ Tin học KHTN(Sinh) HDTN
S4 Ngữ văn KHTN(Hóa) AN GDTC Toán GDTC
S5 Ngữ văn Sử-Địa Công nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 7A5
  - Chủ nhiệm        : Đỗ T Đức Hạnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HDTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ KHTN(Hóa) GDTC
S2 Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn KHTN(Sinh) KHTN(Sinh)

S3 Ngữ văn Tin học Sử-Địa Ngữ văn MT Toán
S4 KHTN(Lý) Toán Sử-Địa AN GDCD Toán
S5 HDTN Toán Sử-Địa Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A1
  - Chủ nhiệm        : Phạm Văn Cường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sử-Địa Ngữ văn Công nghệ Sử-Địa KHTN(Sinh)

S2 HDTN Sử-Địa Ngữ văn KHTN(Sinh) GDTC Công nghệ

S3 Tin học AN KHTN(Lý) GDCD Toán Toán
S4 GDTC MT Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán
S5 Ngoại ngữ KHTN(Hóa) Ngoại ngữ Ngữ văn HDTN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn T Thuỷ Chung

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ KHTN(Hóa) KHTN(Lý) Sử-Địa Công nghệ Toán
S2 Toán HDTN MT Sử-Địa GDCD Toán
S3 Toán Sử-Địa HDTN KHTN(Sinh) Ngữ văn KHTN(Sinh)

S4 Ngữ văn Ngoại ngữ GDTC GDTC Ngữ văn Công nghệ

S5 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học AN Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A3
  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN(Lý) MT HDTN Ngữ văn Toán
S2 GDCD Tin học GDTC Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
S3 KHTN(Sinh) KHTN(Hóa) Ngữ văn GDTC Ngoại ngữ Công nghệ

S4 Toán Sử-Địa Ngữ văn Sử-Địa Ngoại ngữ KHTN(Sinh)

S5 Toán AN HDTN Sử-Địa Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A4
  - Chủ nhiệm        : Lương Thị An

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ GDTC Toán Tin học Toán HDTN
S2 Ngữ văn AN Toán GDTC Toán KHTN(Sinh)

S3 Ngữ văn Ngoại ngữ HDTN Ngoại ngữ Sử-Địa Ngữ văn
S4 Công nghệ KHTN(Hóa) Sử-Địa Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn
S5 KHTN(Sinh) KHTN(Lý) Sử-Địa GDCD MT

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 8A5
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Nữ

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngữ văn GDTC KHTN(Sinh) Ngoại ngữ Ngữ văn
S2 Công nghệ Ngữ văn Toán MT Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 KHTN(Hóa) GDTC Toán HDTN Công nghệ Toán
S4 KHTN(Sinh) KHTN(Lý) GDCD Tin học Sử-Địa Toán
S5 HDTN Sử-Địa AN Ngoại ngữ Sử-Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 9A1
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Mùi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ KHTN(Hóa) Sử-Địa HDTN GDTC Toán
S2 Ngoại ngữ Ngữ văn AN Toán KHTN(Hóa) Toán
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn MT Toán KHTN(Lý) Sử-Địa
S4 KHTN(Sinh) Tin học GDTC Công nghệ Ngữ văn Sử-Địa
S5 GDCD Ngoại ngữ HDTN Công nghệ Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 9A2
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thắng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ AN GDTC GDCD Toán KHTN(Sinh)

S2 HDTN Toán KHTN(Lý) Công nghệ Toán Ngoại ngữ
S3 KHTN(Hóa) Toán Tin học Công nghệ GDTC Ngoại ngữ
S4 Sử-Địa Ngữ văn Sử-Địa MT Ngữ văn KHTN(Hóa)

S5 Ngoại ngữ Ngữ văn Sử-Địa HDTN Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 9A3
  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Hồng Vân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HDTN Ngữ văn GDTC MT Sử-Địa
S2 KHTN(Hóa) Sử-Địa Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sử-Địa
S3 Toán GDTC AN Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn
S4 Toán Công nghệ HDTN Toán KHTN(Sinh) Ngữ văn
S5 KHTN(Lý) Tin học GDCD Toán KHTN(Hóa)

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Tân Thành
TKB HKI Lần 1
(Từ 08/09/2025)

  - Tên lớp    : 9A4
  - Chủ nhiệm        : Viên Thị Quỳnh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ HDTN Công nghệ AN Ngữ văn KHTN(Hóa)

S2 Tin học KHTN(Hóa) Sử-Địa Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC
S3 Sử-Địa KHTN(Lý) Sử-Địa GDTC GDCD Ngữ văn
S4 MT Toán Ngoại ngữ HDTN Toán Ngữ văn
S5 KHTN(Sinh) Toán Ngoại ngữ Công nghệ Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


